TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU

THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM-HỌC THÊM - KHỐI 10
                                                                                Thực hiện từ:  Tuần 20 (06/01/2020)

   1. Tuần chẵn:

	Thứ
	10A1
	10A2
	10A3
	10A4
	10A5
	10A6
	10A7
	10A8
	10A9
	10A10

	Ba
	Uyên
	Hà
	GiaoT
	Huyên
	Cường
	0
	Bằng
	Trang A
	NgaV
	DiệpV

	Tư
	GiaoT
	Uyên
	NhungV
	NgaV
	0
	Cường
	Bằng
	0
	Trang A
	

	Năm
	Hà
	HuyềnH
	Uyên
	0
	Nhung V
	0
	Diệp V
	Bằng
	Cường
	Trang A

	Sáu
	HuyềnH
	Huyên
	GiaoT
	Uyên
	Cường
	DiệpV
	0
	NgaV
	0
	Huân T

	Bảy
	0
	Huyên
	0
	0
	Uyên
	Cường
	0
	0
	0
	


   2. Tuần lẻ:

	Thứ
	10A1
	10A2
	10A3
	10A4
	10A5
	10A6
	10A7
	10A8
	10A9
	10A10

	Ba
	NhungV
	Hà
	GiaoT
	Huyên
	0
	Cường
	Uyên
	Bằng
	NgaV
	DiệpV

	Tư
	GiaoT
	DiệpV
	NhungV
	NgaV
	0
	Uyên
	Bằng
	0
	Cường
	

	Năm
	Hà
	HuyềnH
	Uyên
	Huyên
	Nhung V
	0
	Diệp V
	Bằng
	Cường
	Huân T

	Sáu
	HuyềnH
	Huyên
	0
	Uyên
	Cường
	DiệpV
	0
	NgaV
	0
	Huân T

	Bảy
	GiaoT
	0
	0
	0
	Uyên
	0
	0
	0
	0
	


Ghi chú : + Các đc có thay đổi chúng tôi để mực đỏ để tiện theo dõi.


       + Thời gian vào tiết 1 là 14 h 

TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU

THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM-HỌC THÊM - KHỐI 11
Thực hiện từ: Tuần 20 (06/01/2020)

   1. Tuần chẵn:

	Thứ
	11A1
	11A2
	11A3
	11A4
	11A5
	11A6
	11A7
	11A8
	11A9
	11A10

	Ba
	Thái
	Sang
	HươngL
	Hiếu
	Lương
	Hòa T
	
	NgânT
	Hoài
	V Anh V

	Tư
	Lương
	Thái
	0
	Hải L
	NgânT
	0
	Hoài
	0
	Hòa
	

	Năm
	Hải
	Lương
	Tĩnh
	Quỳnh
	0
	Hoài
	Hòa T
	NgânT
	0
	Thái

	Sáu
	Sang
	Hải
	Giang A
	Tĩnh
	Hiếu
	0
	0
	0
	Hòa
	Thái

	Bảy
	Thái
	0
	Sang
	
	0
	Giang
	Lương
	V Anh V
	0
	0


   2. Tuần lẻ:

	Thứ
	11A1
	11A2
	11A3
	11A4
	11A5
	11A6
	11A7
	11A8
	11A9
	11A10

	Ba
	Thái
	Sang
	HươngL
	Hiếu
	Lương
	Hòa T
	
	0
	Hoài
	V Anh V

	Tư
	Hiếu
	Thái
	Giang A
	Hải L
	NgânT
	0
	Hoài
	Lương
	Hòa
	

	Năm
	Hải
	V Anh V
	Tĩnh
	Quỳnh
	0
	Hoài
	Hòa T
	NgânT
	Lương
	Thái

	Sáu
	Sang
	Hải
	Hoài
	Tĩnh
	Hiếu
	Quỳnh
	0
	0
	0
	Lương

	Bảy
	0
	Thái
	Sang
	
	0
	0
	Lương
	 V Anh V
	0
	0


Ghi chú : + Các đc có thay đổi chúng tôi để mực đỏ để tiện theo dõi.


       + Thời gian vào tiết 1 là 14 h 

TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU

THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM-HỌC THÊM - KHỐI 12
                                                                                Thực hiện từ: Tuần 20 (06/01/2020)

   1. Tuần chẵn:

	Thứ
	12A1
	12A2
	12A3
	12A4
	12A5
	12A6
	12A7
	12A8
	12A9
	12A10

	Ba
	Thắm
	Thắm
	Giang A
	Nga T
	L Hoa
	Thùy
	Hiền
	Huân
	DiệpT
	Quỳnh

	Tư
	Quỳnh
	Nga T
	Tính
	Tính
	Tính
	Huân
	V.Anh
	Giang A
	Thùy
	DiệpT

	Năm
	Anh L
	Anh L
	Thắm
	Thắm
	Thắm
	L Hoa
	Bình
	Hiền Đ
	DiệpT
	Hưởng

	Sáu
	Nga T
	Quỳnh
	Bình 
	Hưởng
	DiệpT
	Trung Đ
	0
	Thùy CD
	Ngọc
	HươngS

	Bảy
	AnhĐ
	AnhĐ
	AnhĐ
	HiềnĐ
	HiềnĐ
	Huân
	Bình
	Hưởng V
	Thanh
	0


   2 Tuần lẻ:

	Thứ
	12A1
	12A2
	12A3
	12A4
	12A5
	12A6
	12A7
	12A8
	12A9
	12A10

	Ba
	Thắm
	Thắm
	Bình
	Nga T
	Quỳnh
	Giang
	HươngS
	Huân
	DiệpT
	Hưởng

	Tư
	Thanh 
	Nga T
	Tính
	Tính
	Tính
	Huân
	V.Anh
	
	Quỳnh
	DiệpT

	Năm
	Anh L
	Anh L
	Thắm
	Thắm
	Thắm
	L Hoa
	Giang
	HươngS
	Trung Đ
	DiệpT

	Sáu
	Nga T
	L Hoa
	Thanh
	Giang
	DiệpT
	HươngS
	Thùy CD
	Hưởng V
	0
	Thùy CD

	Bảy
	Hường S
	Hường S
	Hường S
	Ngọc
	Ngọc
	0
	Bình
	Huân
	Thanh
	Anh Đ


Ghi chú : + Các đc có thay đổi chúng tôi để mực đỏ để tiện theo dõi.


       + Thời gian vào tiết 1 là 14 h 
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